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PHẦN I: TIẾT NIỆU  
 

1.  nghiên cứu đặc điểm các triệu chứng đường tiểu dưới ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên và 

một số yếu tố liên quan 

a study of the characteristics of lower urinary tract symptoms and associated factors 

in women aged 40 and over 

Nguyễn Trường An, Phan Nguyễn Tường Ni 

1 

2.  khảo sát tần suất các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược Tp. Hồ Chí Minh 

prevalence of overactive bladder symptoms at University Medical Center HCMC 

Nguyễn Văn Ân, Lê Trương Tuấn Đạt,  

Đoàn Vương Kiệt, Phạm Huy Vũ 

15 

3.  so sánh các phương pháp đánh giá mức độ sa tạng chậu theo Baden – Walker, POP-

Q và cộng hưởng từ động học 

comparison methods of assessing grade of pelvic organs prolapse according to 

Baden-Walker grading system, POP-Q staging system and dynamic magnetic 

resonance imaging 

Nguyễn Văn Ân, Đoàn Vương Kiệt,  

Phạm Huy Vũ, Lê Trương Tuấn Đạt 

21 

4.  Áp dụng kỹ thuật V-flap để mở niệu quản ra da 

application of V-flap technique to perform cutaneous ureterostomy 

Nguyễn Văn Ân, Phạm Huy Vũ, Đoàn Vương Kiệt,  

Lê Trương Tuấn Đạt, Trần Quang Phúc, Danh Hào,  

Vũ Đình Kha, Trần Đình Bảo 

30 

5.  kết quả bước đầu điều trị tán sỏi thận bằng nội soi niệu quản ngược dòng ống mềm 

tại Bệnh viện Giao thông Vận tải 

initial results of treatment of renal calculi with flexible ureteroscopes at Transport 

Hospital 

Bùi Sỹ Tuấn Anh, Nguyễn Vũ Minh Thiện 

Đặng Thành Đông, Trần Kiên, Nguyễn Văn Dương 

37 

6.  §ánh giá tính an toàn, kết quả giải phẫu bệnh của kỹ thuật cắt trọn bướu bàng 

quang qua ngả niệu đạo 

the safety and pahthology outcomes of en bloc transurethral resection of bladder 

tumor 

Trịnh Nguyên Bách, Nguyễn Ngọc Châu, Văn Thành Trung  

Hồ Xuân Tuấn, Nguyễn Mạnh Tiến 

41 

7.  các tiến bộ kỹ thuật tác động đến kết quả phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc và tạo 

hình bàng quang ruột 

the advances and improvements in technology influenced to perioperative outcomes 

of radical cystectomy and orthotopic neobladder 

Nguyễn Ngọc Châu, Văn Thành Trung, Hồ Xuân Tuấn, Trịnh Nguyễn Bách 

 

46 



8.  §ánh giá kết quả sử dụng ống dẫn để đặt stent Double-J niệu quản trong phẫu thuật 

nội soi lấy sỏi bể thận, niệu quản 

evalution of the result of using outer insulation tube to place Double-J in 

laparoscopic pyelolithotomy, ureterolithotomy 

Hoàng Văn Công, Hà Thiện Tân, Võ Trường Giang, Đoàn Quốc Huy 

Hoàng Hữu Nam, Đinh Trường Sơn, Nguyễn Quang Hòa 

54 

9.  kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ hai bên 

một thì tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

the initial result of bilateral single-session mini-percutaneous nephro-lithotripsy at 

108 Military Central Hospital 

Nguyễn Tuấn Đạt, Kiều Đức Vinh, Nguyễn Văn Phúc 

Nghiêm Trung Hưng, Trần Thanh Tùng, Đỗ Ngọc Thể 

58 

10.  khảo sát chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật điều trị sa bàng quang 

bằng mảnh ghép tổng hợp qua ngả âm đạo 

survey on quality of life of vietnamese patients after transvaginal anterior repair with 

mesh insertion 

Phạm Hữu Đoàn, Đỗ Vũ Phương, Dương Đăng Hiếu 

64 

11.  bóc trọn khối bướu tuyến tiền liệt bằng dụng cụ điện lưỡng cực: Kinh nghiệm ban 

đầu 

totally enbloc bipolar enucleation prostate: Our first experiences 

Nguyễn Lê Quý Đông, Trần Đỗ Hữu Toàn, 

Dương Cao Trí, Huỳnh Duy Linh 

70 

12.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị u tuyến thượng thận bằng phẫu thuật 

nội soi ổ bụng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

clinical and laboratory characteristics and treatment results of adrenal gland tumors 

by laparoscopic adrenalectomy at 108 Military Center Hospital 

Trần Đức Dũng, Nguyễn Việt Hải, Trần Đức,  

Nghiêm Trung Hưng, Dương Hồng Quân,  

Nguyễn Thu Hà, Lê Văn Quyết 

79 

13.  §ánh giá tình hình sử dụng kháng sinh điều trị tại một số khoa Ngoại Bệnh viện Bình 

Dân sau khi triển khai chương trình quản lý kháng sinh 

evaluation of antibiotic use in some surgical wards at Binh Dan Hospital after 

implementation of antimicrobial stewardship program 

Huỳnh Lê Hạ, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Trần Gia Ân 

86 

14.  §ặc điểm bệnh học ung thư bàng quang tiến triển tại chỗ 

characteristics of locally advanced bladder cancer 

Nguyễn Viết Hiếu, Đỗ Ngọc Thể, Trần Đức,  

Trần Thanh Tùng, Lê Văn Quyết 

96 

15.  khảo sát tỷ lệ tuân thủ kháng sinh dự phòng quanh phẫu thuật tại Bệnh viện Bình 

Dân sau thực hiện giám sát sử dụng kháng sinh 

compliance rate of peri-operative antimicrobial prophylaxis guideline after deploying 

antimicrobial stewardship program at Binh Dan Hospital 

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Huỳnh Lê Hạ, Trần Gia Ân 

106 

16.  §ánh giá kết quả phương pháp nội soi ống mềm ngược dòng qua niệu đạo tán sỏi 

thận bằng laser không đặt stent niệu quản trước mổ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec 

the outcome of flexible ureteroscopy for management of renal calculi without 

preoperative stenting 

Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Thế Trinh, Vũ Ngọc Thắng 

 

118 



17.  §ặc điểm dịch tễ học lâm sàng và xét nghiệm của 71 trường hợp nhiễm khuẩn tiết 

niệu do E.COLI tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An 

characteristics of clinical epidemiology and laboratory of 71 children with urinary 

tract infections caused by E.COLI at Nghe An Obstetric - Pediatric Hospital 

Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Ngọc Sáng, Hồ Hữu Thọ 

124 

18.  §ánh giá kết quả sớm tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Quân 

Y 105 

evaluate the early results of mini - percutaneous nephrolithotomy in 105 Military 

Hospital 

Ngô Tiến Khương, Cấn Việt Hùng, Đỗ Thế Sơn 

Nguyễn Văn Đoàn, Trần Thị Thanh Loan 

130 

19.  §ánh giá kết quả sớm kỹ thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Thulium qua ngả 

niệu đạo 

thulium laser enucleation of the prostate: Preliminary outcomes at one institution 

Dương Hoàng Lân, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 

136 

20.  phẫu thuật cắt thận nội soi một cổng sau phúc mạc bằng dụng cụ thẳng tiêu chuẩn 

retroperitoneal laparoendoscopic single site nephrectomy using standard straight 

laparoscopic instruments 

Ngô Thanh Liêm, Nguyễn Khoa Hùng, Hoàng Văn Tùng 

144 

21.  phân loại mô bệnh học các khối u thận ở người trưởng thành tại Bệnh viện Quân Y 103 

histopathological classification of renal tumors in adults at 103 military hospital 

Nguyễn Thùy Linh, Đặng Thái Trà,  

Trương Đình Tiến, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Phê 

151 

22.  kết quả phẫu thuật nội soi có hỗ trợ robot trong cắt một phần thận trong điều trị 

bướu thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

results of robot-assisted laparoscopic partial nephrectomy for renal cell carcinoma at 

Cho Ray Hospital 

Thái Minh Sâm, Châu Quý Thuận, Ngô Xuân Thái,  

Trần Trọng Trí, Thái Kinh Luân, Quách Đô La,  

Đinh Lê Quý Văn, Phạm Đức Minh, Nguyễn Ngọc Hà,  

Nguyễn Hoài Phan, Lê Hữu Thuận, Dương Nguyên Xương,  

Lê Nho Tình, Nguyễn Thành Tuân 

159 

23.  §ánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô bàng quang chưa xâm lấn 

lớp cơ bằng phẫu thuật cắt nội soi lưỡng cực qua niệu đạo 

evaluation of diagnosis and treatment results of bipolar energy for transurethral 

resection of non muscle invasive bladder cancer 

Huỳnh Thái Sơn, Trần Văn Hinh, Lê Anh Tuấn 

Phạm Quang Vinh, Nguyễn Phú Việt và cộng sự 

165 

24.  nghiên cứu triệu chứng không mong muốn ở người bệnh có đặt sonde JJ niệu quản 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 

research on unwanted symptoms in patients with JJ ureteral catheters at Thai Binh 

Provincial General Hospital 

Vũ Sơn, Phạm Ngọc Dũng, Đỗ Văn Dương, Phạm Tuấn Đạt 

171 

25.  kết quả chẩn đoán và điều trị áp xe tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

clinical characteristics and treatment outcomes of prostate abscess at Cho Ray Hospital 

Ngô Xuân Thái, Nguyễn Hoài Phan, Lý Hoài Tâm,  

Phạm Đức Minh, Nguyễn Thành Tuân, Đỗ Văn Công, 

 Quách Đô La, Đinh Lê Quý Văn, Thái Minh Sâm 

 

177 



26.  biến chứng sớm sau mổ cắt toàn bộ bàng quang: Kinh nghiệm trên 65 bệnh nhân 

early post-operative complications of radical cystectomy: Experiences on 65 cases 

Đỗ Ngọc Thể 

186 

27.  §ánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang đưa niệu quản ra da điều trị 

ung thư bàng quang tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

evaluating the results of cutaneous ureterostomy treat bladder cancer at Viet Duc 

Hospital 

Nguyễn Vũ Minh Thiện, Trần Chí Thanh, Đỗ Trường Thành 

194 

28.  kết quả bước đầu ứng dụng nội soi mềm dùng một lần trong điều trị sỏi đường tiết 

niệu trên tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

application of single-use flexible ureteroscopy lithotripsy in treatment of upper 

urinary tract stone at Cho Ray Hospital 

Châu Quý Thuận, Ngô Xuân Thái, Lý Hoài Tâm, 

 Phạm Đức Minh, Đinh Lê Quý Văn, Nguyễn Thành Tuân,  

Hoàng Tiến Đạt, Thái Minh Sâm 

201 

29.  khảo sát tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết 

niệu phân lập được tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (1/2020 – 12/2020) 

survey on antibiotic resistance of bacterial strains causing urinary tract infections 

isolated at Nghe An Friendship General Hospital (1/2020 - 12/2020) 

Quế Anh Trâm, Lê Nguyễn Minh Hoa, Trần Anh Đào 

210 

30.  §ánh giá sớm kết quả bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium trong điều trị 

bướu lành tuyến tiền liệt thể tích lớn tại Bệnh viện Bình Dân 

holmium laser transurethra enucleation at a single academic tertiary care center 

Binh Dan Hospital 

Hồ Xuân Tuấn, Nguyễn Ngọc Châu, Trịnh Nguyên Bách 

217 

31.  kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt một phần thận trong bướu thận tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

initial results of transperitoneal laparoscopic nephrectomy for renal tumor at Cho Ray 

Hospital 

Nguyễn Thành Tuân, Thái Minh Sâm, Ngô Xuân Thái,  

Châu Quý Thuận, Trần Trọng Trí, Thái Kinh Luân,  

Quách Đô La, Đinh Lê Quý Văn, Phạm Đức Minh, 

 Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Hoài Phan, Lê Hữu Thuận 

Lê Nho Tình, Trần Hữu Toàn, Trần Tấn Sang,  

Trần Thị Tú Mỹ, Dương Nguyên Xương 

223 

32.  ung thư túi thừa bàng quang: Nhân 1 trường hợp 

carcinoma of the bladder diverticulum: A case report 

Trần Thanh Tùng, Vũ Thị Thanh Thủy, Đỗ Ngọc Thể, Trần Đức 

230 

33.  mô tả chức năng bàng quang và liên quan đến hệ tiết niệu trên ở bệnh nhân sau mổ 

dị tật nứt đốt sống bẩm sinh 

bladder function and associated with upper urinary tract in patients post - operative 

spinal bifida 

Nguyễn Duy Việt, Lê Anh Dũng, Đỗ Mạnh Hùng, 

Vũ xuân Hoàn, Nguyễn Thanh Liêm 

237 

34.  khảo sát sự đào thải sỏi ở bệnh nhân mang thông JJ sau nội soi ngược dòng điều trị 

sỏi niệu quản 

evaluation the spontaneous passage of stone fragments in patiens with double J 

ureteral stent after ureteroscopy lithotrypsy 

Lê Đình Khánh, Nguyễn Nhật Minh, Võ Minh Nhật,  

Nguyễn Xuân Mỹ, Lê Đình Đạm, Nguyễn Bảo Chi 

243 



35.  hiệu quả của đặt thông JJ sau nội soi niệu quản tán sỏi 

efficiency of stenting versus non - stenting after ureteroscopic lithotripsy 

Lê Đình Khánh, Phan Hữu Quốc Việt, Phạm Ngọc Hùng, 

 Trương Văn Cẩn, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Nhật Minh,  

Lê Đình Đạm, Nguyễn Xuân Mỹ, Võ Minh Nhật 

249 

36.  phẫu thuật nội soi có hỗ trợ Robot cắt thận, niệu quản và một phần bàng quang 

không thay đổi tư thế bệnh nhân và hệ thống Robot 

robotic-assisted nephroureterectomy and bladder cuff excision without patient 

repositioning and robot redocking 

Phạm Đức Minh, Thái Kinh Luân, Thái Minh Sâm 

256 

37.  khảo sát các chỉ số niệu động học ở bệnh nhân có triệu chứng đường tiểu dưới 

urodynamic parameters in lower urinary tract symptoms patients 

Nguyễn Đặng Đình Thi, Nguyễn Trường An, Nguyễn Nhật Minh,  

Lê Đình Đạm, Nguyễn Xuân Mỹ, Võ Minh Nhật, Lê Đình Khánh 

 

263 

PHẦN II: THẬN HỌC  
 

 

38.  khảo sát tình trạng tăng huyết áp ở bệnh nhân viêm thận lupus và một số yếu tố 

liên quan 

investigating hypertension in patients with lupus nephritis and some related factors 

Nguyễn Thị Minh Anh, Đặng Thị Việt Hà , Đỗ Gia Tuyển 

273 

39.  §ặc điểm và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết cấy máu dương tính ở bệnh nhân 

thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Thống Nhất 

Characteristics and outcome of bloodstream infection in patients undergoing 

hemodialysis in Thong Nhat Hospital 

Nguyễn Bách, Trần Nữ Thùy, Phạm Thị Lan Hương 

280 

40.  §ặc điểm tổn thương tim của lupus đỏ hệ thống ở trẻ em: Báo cáo loạt ca tại khoa 

Thận - Nội tiết Bệnh viện Nhi Đồng 1 

cardiac involvements in pediatric systemic lupus erythematosus patients: A case 

series at nephrology - endocrinology department in Children Hospital 1 

Lê Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Đức Quang 

288 

41.  nghiên cứu đặc điểm tổn thương thận ở bệnh nhân đa u tủy xương chẩn đoán lần đầu 

a study on characteristics of kidney injury in the first diagnostic multiple myeloma 

patients 

Bùi Văn Mạnh, Lê Quang Tường 

297 

42.  khảo sát một số yếu tố liên quan đến tình trạng huyết áp trong ca lọc máu lần đầu 

của bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối 

evaluation of some factors associated with intradialytic blood pressure in the first 

hemodialysis in end stage renal disease patients 

Khúc Thị Thúy Ngà, Đinh Thị Kim Dung 

303 

43.  so sánh độ lọc cầu thận theo công thức Cockcroft- Gault, MDRD và xạ hình thận có 

dược chất phóng xạ 

comparison of glomerular filtration rate based on Cockcroft-Gault, MDRD fomula and 

renal scintigraphy with radiopharmaceuticals 

Nguyễn Đình Vũ, Trần Duy Phúc, Bùi Thị Minh Ngọc 

Hồ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Minh Phương, Đinh Thị Hoài Ngọc 

 

309 



44.  một số đặc điểm tổn thương gan ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối chuẩn 

bị ghép thận 

hBV, HCV infection and liver assessment in esrd patients prior to kidney 

transplantation 

Lê Thị Hồng Vũ, Nguyễn Thúy Quỳnh Mai, Tạ Phương Dung 

Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Phú Quốc, Võ Thị Kim Thanh 

Ngô Đồng Dũng, Nguyễn Thị Bích Huyên, Phan Văn Báu 

 

315 

PHẦN III: NAM HỌC VÀ HỖ TRỢ SINH SẢN  
 

 

45.  tỷ lệ mất đoạn AZF trong hội chứng Klinefelter 

frequencies of y-chromosome microdeletions in Klinefelter’s syndrome 

Lê Đình Hiếu, Lê Phi Hùng, Trần Nhật Thăng, Lý Thái Lộc 

321 

46.  tần suất và đặc điểm mất đoạn AZF ở nam giới hiếm muộn 

frequencies and characteristics of y chromosome microdeletions in infertile males 

Lê Đình Hiếu, Đặng Thị Huyền,  

Lê Phi Hùng, Trần Nhật Thăng, Lý Thái Lộc 

327 

47.  mất đoạn gr/gr trên nhiễm sắc thể y kèm bất sản bẩm sinh ống dẫn tinh hai bên - 

báo cáo 4 trường hợp lâm sàng 

infertile patients with y-chromosome gr/gr deletion and congenital bilateral absence 

of vas deferens 

Lê Đình Hiếu, Lê Phi Hùng, Trần Nhật Thăng, Lý Thái Lộc 

335 

48.  kết quả đặt thể hang nhân tạo cho 7 bệnh nhân rối loạn cương nặng tại Bệnh viện 

Nhân Dân 115 

inflatable penile prosthesis surgery for severe erectile dysfunction: Result of 7 

patients at 115 People’s Hospital 

Trương Hoàng Minh, Trần Lê Duy Anh, Trần Thanh Phong 

Lê Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Quang, Ngô Quang Trung 

341 

49.  §ánh giá kết quả cắt bao quy đầu bằng dụng cụ khâu nối tự động tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình Dương 

evaluation of treatment results of using circumcision stapler at Binh Duong Province’s 

General Hospital 

Võ Đình Phú, Dương Thế Anh 

346 

50.  kết quả điều trị dị tật cong dương vật không kèm lỗ tiểu thấp ở trẻ em 

the treatment of chordee without hypospadias 

Phạm Ngọc Thạch, Lê Tấn Sơn 

351 

51.  kết quả điều trị dị tật bẩm sinh âm đạo trẻ em 

congenital vaginal obstructions: Diagnosis and surgical management 

Phạm Ngọc Thạch 
 

355 

PHẦN IV: GHÉP THẬN  
 

 

52.  viêm phổi do Pneumocystis jirovecii ở bệnh nhân sau ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

pneumocystis jirovecii pneumonia in kidney transplant recipients at Cho Ray Hospital 
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